
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221202-

0011

TRẦN 

THỊ 

THANH 

TUYỀ

N
74192000918 15/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/6/1992

Tổ 27 ấp 2, xã 

Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2012

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

6992 cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

221202-

0003

Võ thị thái thanh 46198003233 27/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/12/1998

Thôn Tân An, 

xã Ia Chim, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

công 

nghệ, 

thƣơng 

mại

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

6993 Cấp mới

a. Cấp mới (43 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 155

(Ban hành kèm Quyết định số 1509/QĐ-SYT   ngày 05 tháng  112   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (43 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

221202-

0004

Lê Văn Hiếu 84078011270 5/7/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1978

Ấp An Định 

Giồng, xã Tân 

Bình, huyện 

Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

Trung 

cấp Quân 

Y 2

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

6994 cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221202-

0005

Lê Thanh hải 79095027103 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/02/199

5

23/5 đƣờng 

102 Lã Xuân 

Oai, phƣờng 

Tăng Nhơn 

Phú A, thành 

phố Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Ngyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6995 cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

221202-

0006

Dƣơng thị 

kim 
ngân 84195001749 27/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1995

Ấp 3, xã 

Phong Phú, 

huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà 

Vinh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 6996 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

6

000.00.1

2.H19-

221202-

0007

Nguyễn 

thị huyền 
trang 19188007336 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/01/1988

xã Phú Thịnh, 

huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái 

Nguyên

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

dƣợc Hà 

Nội

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

6997 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

221202-

0008

lê công 

hoàng 
hạnh 58177000638 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/02/1977

16/6 Nguyễn 

Văn Siêu, 

phƣờng Dĩ 

An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

lạc Hồng
 Nhà thuốc 6998 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221202-

0009

THÂN 

NHẬT 
KHOA 52095011228 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/11/1995

xã Bình Nghi, 

huyện Tây 

Sơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018
cao đẳng 

bách Việt

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

6999 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

9

000.00.1

2.H19-

221201-

0002

Trần Thị 

Thu 
Phƣơng 19194007251 16/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/02/1994

1431/2C, khu 

phố 5, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 7000 cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

221201-

0017

Hà Văn Tú 8089010148 21/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1989

Thôn Soi 

Đúng, xã 

Vinh Quang, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7001 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221201-

0010

Đỗ Đoàn 

Mỹ 
Anh 79190021170 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/2/1990

19 đƣờng 12, 

khu phố Long 

Sơn, phƣờng 

Long Bình, 

Thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 7002

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng chị 

hành nghề 

so61/ĐNA

I-CCHND 

cấp ngày 

01/11/201

6 (thay 

đồi trình 

độ chuyên 

môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221130-

0006

 THẠCH 

THỊ SÔ 
KHA 84199003400 2/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/11/1999

Ấp Trinh Phụ, 

xã Long Thới, 

huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà 

Vinh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế Trà 

Vinh

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7003 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221130-

0005

Hoàng Thị Thùy 37181008068 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/10/1981

Khu 1, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

đại học 

công 

nghệ 

miền 

đông

 Nhà thuốc 7004

Cấp mới 

thu hồi 

chứng chị 

hành nghề 

Số 

3616/CCH

N-D-SYT 

cấp ngày 

04/12/201

8 (thay 

đổi trình 

độ chuyên 

môn)

14

000.00.1

2.H19-

221130-

0007

 TRẦN 

THỊ 

THÚY 

HẰNG 84199009341 31/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/4/1999

Ấp Cây Da, 

xã Ngũ Lạc, 

huyện Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế Trà 

Vinh

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7005 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

221130-

0013

NGUYỄN 

TRỌNG 
ĐỨC 72094011027 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/5/1994

ấp Trƣờng 

Thiện, xã 

Trƣờng Hòa, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Trung 

cấp Âu 

việt

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7006 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221130-

0019

 ĐINH THỊ TÂM 187445230 3/2/2017
CA 

Nghệ An
12/4/1995

xã Nam Lĩnh, 

huyện Nam 

Đàn, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020
Đại học 

Thành Đô

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7007 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221130-

0020

 

NGUYỄN 

THÀNH 

NAM 38092022634 28/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/10/1992

10 Lê Đức 

Thọ, khu phố 

1, phƣờng 

Thới An, 

quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học y 

dƣơc 

TPHCM

 Nhà thuốc 7008 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221130-

0021

 

NGUYỄN 

XUÂN 

CHUN

G
30086024370 2/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/10/1986

D724, tổ 40, 

khu phố 8, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7009

cấp mới 

(thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

4765/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

06/1/2021 

chứng chỉ 

quá 12 

tháng 

không 

kinh 

doanh)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

19

000.00.1

2.H19-

221130-

0022

 

NGUYỄN 

THỊ 

HOÀN 75188016264 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/1/1988

Ấp 9, xã Bình 

Sơn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

cao đẳng 

đại việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7010

cấp mới 

(thu hồi 

chứng chì 

hành nghề 

số 

4766/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

06/1/2021 

(chứng 

chỉ hành 

nghề quá 

12 tháng 

không 

kinh 

doanh)

20

000.00.1

2.H19-

221130-

0023

NGUYỄN 

THỊ KIM 
CHI 75175001287 11/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1975

14/2A KP3, 

phƣờng Bửu 

Long, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020
cao đằng 

kỹ nghệ II

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7011 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

21

000.00.1

2.H19-

221130-

0024

PHẠM 

THỊ THU 

HƢƠN

G
77195004098 25/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1995

113/17, 

phƣờng 17, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7012 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

221129-

0006

Võ Thị 

Thu 
Hƣơng 44191002670 20/01/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/10/1991

Ấp Phú Long, 

xã Tân Phú 

Đông, thành 

phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng 

Tháp

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao đẳng 

công 

nghệ y 

dƣợc việt 

nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7013 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221129-

0007

 HUỲNH 

THỊ 

THÙY 

GIANG 48196003266 14/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/04/1996

Tổ 13, 

phƣờng Hoà 

Hải, quận 

Ngũ Hành 

Sơn, Thành 

phố Đà Nẵng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018
cao đẳng 

bách Việt

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7014 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

221129-

0008

 NGÔ HỒ 

NGỌC 

HUYỀ

N
60197000445 10/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/11/1997

xã Hòa Minh, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018
cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7015 cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

221129-

0009

 

NGUYỄN 

THÚY 

OANH 89197009646 13/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/06/1997

phƣờng Châu 

Phú B, thành 

phố Châu 

Đốc, tỉnh An 

Giang

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

công 

nghệ sài 

gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7016 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

221129-

0010

 ĐỖ 

THỤY 

THU 

DIỄM 75188005396 6/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/05/1988

740, ấp 4, xã 

An Viễn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7017 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

27

000.00.1

2.H19-

221129-

0011

 MAI TRÍ 
THAN

H
79091015551 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/9/1991

xã An Thới 

Đông, huyện 

Cần Giờ, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 7018 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

221129-

0012

 

NGUYỄN 

THỊ 

LIÊN 35181003761 26/08/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/12/1981

385/63 Lê 

Văn Thọ, 

phƣờng 9, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2018

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7019 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

221129-

0015

 TRÀ THỊ 

KIM 
LIÊN 79171028266 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/09/1971

276/25 Thống 

Nhất, phƣờng 

16, quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

Miền 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7020 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

30

000.00.1

2.H19-

221129-

0017

Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 

Thảo 75189020310 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/03/1989

179/4 ấp Lộ 

25, xã Hƣng 

Lộc, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp kinh 

tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7021 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

221129-

0018

VÕ THỊ LY 52194013884 26/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/05/1994

xã Ân Đức, 

huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp bách 

Khoa 

Bình 

DƢơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7022 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

221129-

0019

NGUYỄN 

THỊ THU 
THÚY 51180009812 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/2/1980

350B/2 

KP1B, 

phƣờng An 

Phú, thị xã 

Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7023 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

33

000.00.1

2.H19-

221128-

0006

HOÀNG 

THỊ 
THO 30183067177 18/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/07/1983

Tồ 22A, khu 

phố 2, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trugn 

cấp Bách 

Khoa 

Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7024 cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

221128-

0011

DƢƠNG 

HÀ NHƢ 
THI 75139008410 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/5/1993

30/2, tổ 34, 

khu phố 3A, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7025

cấp mới 

(thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

3657/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

28/1/2019

35

000.00.1

2.H19-

221128-

0012

VŨ THỊ 
PHƢƠ

NG
272374486 15/04/2010

CA 

Đồng Nai
17/12/1995

325, ấp 2, xã 

Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

cao đẳng 

y dƣợc 

Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7026 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

36

000.00.1

2.H19-

221125-

0003

Nguyễn 

Vƣơng 

Trúc 

Đan 75186007070 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/3/1986

10/42, khu 

phố 7, 

phƣờng Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 7027 cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

221125-

0010

Vũ 

Nguyễn 

Linh 

Tâm 7519902635 16/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1999

50E/C2, ấp 

Đức Long 2, 

xã Gia Tân 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao đẳng 

y dƣợc 

pasteur

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7028 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

221125-

0002

Lê Thị Hằng 42181001921 16/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/8/1981

Ấp Phƣớc lý, 

xã Đại Phƣớc, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 7029

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

1247/ĐNA

I-CCHND 

cấp ngày 

31/10/201

4)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

39

000.00.1

2.H19-

221124-

0013

Lê Thị Thơm 42185004325 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/10/1985

Tổ 13, Ấp 

Ngô Quyền, 

xã Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà thuốc 7030

Cấp mới 

(thu thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

1116/ĐNA

I-CCHND 

cấp ngày 

30/9/2014 

thay đồi 

trình độ 

40

000.00.1

2.H19-

221128-

0003

NGUYỄN 

HẢI 
HÙNG 93067014810 9/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/10/1967

Tổ 2, 74A, 

Đoàn Văn 

Cự, ấp Vàm, 

xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7031 Cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

221201-

0008

Chu Thị 

Phƣơng 
Thảo 79194014177 4/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/10/1994

289/7A, Bình 

Đông, phƣờng 

14, quận 8, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

phƣơng 

đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

7032 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số CCHND Ghi Chú

42

000.00.1

2.H19-

221201-

0014

Trần 

Nguyễn 

Phƣơng 

Linh 075191017793 8/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/08/1991

91/454, khu 

phố 4, 

phƣờng Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

7/12/1905

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7033 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

221130-

0008

MAI THỊ VINH 272625277 28/06/2013
CA 

Đồng Nai
4/4/1998

Tổ 17, ấp 

Suối Nhát, xã 

Xuân Đông, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

7/11/1905

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7034 Cấp mới

Tổng cộng: 43 Hồ Sơ (15 DSĐH, 7 DSTH, 011 DHCNTH, 10 DSCĐ )
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